	UBND HUYỆN NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI

Số: 01/2017-2018/HD-THCS. HT
"Về việc xem xét, đề nghị kỷ luật học sinh"


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hưng Thái, ngày 20 tháng 9  năm 2017


HƯỚNG DẪN  

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 08/TT ngày 21 tháng 03 năm 1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông.
Việc xem xét, đề nghị kỷ luật học sinh được tiến hành như sau:

I. Các hình thức kỷ luật học sinh.
Theo Điều lệ trường trung học việc thi hành kỷ luật đối với học sinh phổ thông phạm khuyết điểm có 4 hình thức, cụ thể và vận dụng như sau:

1. Phê bình trước lớp, trước trường.
Những học sinh phạm một trong các khuyết điếm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy của nhà trường sẽ bị phê bình trước lớp, trước trường:

- Nghỉ học không xin phép từ 3 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng.

     - Không thuộc bài hoặc làm bài, không chuẩn bị bài đầy đủ do thầy, cô giáo quy định từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.

- Nói năng thô tục, đánh bạc, sử dụng điện thoại trong trường, hút thuốc lá…

    - Mắc khuyết điểm sai phạm thuộc những điều nhà trường ngăn cấm, dù chỉ là một lần, song đã có tác hại nhất định đến giáo dục toàn diện của nhà trường như: quay cóp trong giờ kiểm tra bài, có thái độ kém văn hóa hoặc hành vi thiếu đạo đức với thầy cô giáo, đối với cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh, gây mất đoàn kết trong tổ, nhóm học tập, bao che hoặc đồng tình với hành động sai trái của bạn, không báo cáo những việc làm sai trái của bạn mà mình đã biết để nhà trường có biện pháp ngăn ngừa kịp thời, những khuyết điểm sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương.

 Việc quyết định phê bình trước lớp, trước trường sẽ do giáo viên chủ nhiệm lớp xét quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến của Đoàn, Đội và cán bộ lớp và công bố kịp thời vào buổi sinh hoạt lớp hàng tuần, sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo cho Hiệu trưởng để biết và theo dõi.

2. Khiển trách và thông báo với gia đình.
Những học sinh phạm một trong những khuyết điểm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy của nhà trường sẽ bị khiển trách và thông báo với gia đình:

- Tái phạm nhiều lần một trong các khuyết điểm, sai phạm đã bị phê bình trước lớp, trước trường.
- Mắc khuyết điểm, sai phạm thuộc những điều nhà trường ngăn cấm, dù chỉ là một lần song đã gây nhiều tác hại, ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục toàn diện của nhà trường như: ăn cắp, gây gổ đánh nhau với bạn bè và những người ở ngoài nhà trường, tung dư luận xấu, phao tin đồn nhảm, tham gia hoặc tuyên truyền các hoạt động mê tín dị đoan, nghe nhạc, xem phim hoặc truyền bá sách báo có nội dung xấu hoặc các khuyết điểm sai phạm khác có tính chất và tác hại tương đương.

          Việc khiển trách và thông báo với gia đình sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường xét đề nghị Hiệu trưởng quyết định và thực hiện.

3. Cảnh cáo trước toàn trường và ghi học bạ.
Những học sinh phạm một trong các khuyết điểm sai phạm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy nhà trường sẽ bị cánh cáo trước toàn trường và ghi học bạ:

- Mắc khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách và thông báo về gia đình mà không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm.

- Mắc khuyết điểm, sai phạm lớn, dù chỉ là một lần song có tác hại nghiêm trọng như: cướp giật ở trong hay ngoài nhà trường, có lời nói và hành động vô lễ với thầy, cô giáo, có những biểu hiện rõ ràng gây rối trật tự trị an, bị công an tạm giam giữ hoặc mắc những khuyết điểm sai phạm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường và ghi học bạ sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị, Hiệu trưởng quyết định và thực hiện. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết.

4. Buộc thôi học có thời hạn.
4.1 Buộc thôi học 1 tuần lễ
          Những học sinh vi phạm các khuyết điểm đã bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu tới những học sinh khác.


Phạm khuyết điểm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ nghiêm trọng, làm tổn thương nhiều đến danh dự của nhà trường, của thầy, cô giáo và tập thể học sinh như: trộm cắp, trấn lột, gây gổ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích cho người khác…hoặc mắc những khuyết điểm, sai phạm có tính chất và mức độ tác hại tương đương thì Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị, Hiệu trưởng ra quyết định thi hành, đồng thời báo cáo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo để biết và theo dõi.

          Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết để phối hợp giáo dục.

          Trong thời gian 1 tuần lễ bị đuổi học, học sinh này phải kiểm điểm và suy nghĩ một cách sâu sắc về những khuyết điểm, sai phạm của mình, nếu tỏ ra thành khẩn, an năn, hối lỗi, có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ thì sau thời gian bị đuổi học, học sinh phải viết bản kiểm điểm bản thân, xin Hiệu trưởng được học lại có ý kiến của gia đình, Hiệu trưởng có thể xét và quyết định cho tiếp tục học. Thời gian 1 tuần học sinh bị đuổi học sẽ được coi là nghỉ học có phép nếu được học lại.

Gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý và giáo dục con cái trong thời gian học sinh bị đuổi học.

4.2 Buộc thôi học 1 năm
         Những học sinh mắc một trong các khuyết điểm, sai phạm sau đây sẽ bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường đề nghị hiệu trưởng quyết định và thi hành kỷ luật đuổi học một năm, có ghi học bạ và thông báo cho gia đình, đồng thời giao cho gia đình, Đoàn, Đội và chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục.

- Mắc khuyết điểm, sai phạm đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường thông qua Hiệu trưởng quyết định đuổi học 1 tuần lễ mà vẫn không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm, thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiêm trọng khác.

- Mắc khuyết điểm, sai phạm rất nghiêm trọng, dù chỉ là lần đầu song hành động sai phạm này là có ý thức và chủ động ( không phải bị lôi kéo) gây nên những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm đến tài sản của xã hội và tính mạng của con người như: tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động,  dùng vũ khí (dao găm, lưỡi lê, súng lục, lựu đạn…) đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác, bị công an bắt giữ hoặc mắc những khuyết điểm, sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương.

          Sau khi ra Quyết định thi hành kỷ luật đuổi học 1 năm, nhà trường phải lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo ngay Phòng Giáo dục và Đào tạo để biết và theo dõi.

Những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện và muốn học lại thì phải làm đơn xin nhà trường xét cho học lại, và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã, thị xã, thị trấn…) về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình. 

II. Hồ sơ và trình tự đề nghị xét kỷ luật học sinh
Mức độ đề nghị kỷ luật từ hình thức “Khiển trách và thông báo với gia đình” trở lên:

* Giáo viên chủ nhiệm lập hồ sơ:

- Biên bản đề nghị xét kỷ luật của giáo viên chủ nhiệm (sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể lớp, của học sinh phạm lỗi). 

- Bản tường trình, bản tự kiểm điểm sai phạm của học sinh phạm lỗi.
- Các tường trình và những tài liệu, tang vật có liên quan (nếu có)
* Hội đồng kỷ luật nhà trường:
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xét kỷ luật do giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo và đề nghị,  Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ căn cứ vào mức độ phạm lỗi, tính chất và mức độ tác hại của hành động phạm lỗi của học sinh mà quyết định hình thức kỷ luật.

Hiệu trưởng chủ trì các phiên họp của Hội đồng kỷ luật. Khi biểu quyết kỷ luật, phương thức biểu quyết là bỏ phiếu kín. Cha mẹ học sinh được mời đến tham dự buổi họp của Hội đồng kỷ luật để nghe báo cáo về khuyết điểm, sai phạm của học sinh. Khi hội đồng kỷ luật bàn bạc và biểu quyết hình thức kỷ luật thì không được tham dự. Hội đồng kỷ luật biểu quyết theo đa số, riêng đối với hình thức đuổi học phải có ít nhất là 2/3 số thành viên biểu quyết tán thành.
Những vụ kỷ luật phức tạp cần được đưa ra trước phiên họp toàn thể nhà trường bàn hướng giải quyết trước khi Hội đồng kỷ luật họp để xem xét.

III. Quyền khiếu nại của học sinh và cha mẹ học sinh.
Học sinh và cha mẹ có quyền khiếu nại về kỷ luật của mình từ mức kỷ luật “Cảnh cáo và ghi học bạ” trở lên trong thời hạn 1 tuần lễ kể từ ngày được thông báo quyết định kỷ luật:

- Nếu bị kỷ luật cảnh cáo hoặc bị đuổi học 1 tuần lễ trở lên thì làm đơn khiếu nại với nhà trường hoặc Phòng giáo dục, hiệu trưởng xem xét lại vụ việc và trả lời cho đương sự trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu phát hiện có sai lầm trong việc xét kỷ luật thì hiệu trưởng triệu tập ngay Hội đồng kỷ luật của nhà trường để bàn bạc, xem xét lại vụ kỷ luật cho thỏa đáng.

IV. Giúp đỡ học sinh, xét hạ mức hoặc xóa kỷ luật
 Đối với những học sinh bị kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm lớp, các giáo viên bộ môn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tập thể lớp có trách nhiệm theo dõi, tích cực giúp đỡ rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ.

1. Cuối năm học, Hội đồng kỷ luật của nhà trường dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng sẽ họp bàn để xét quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi trong năm học nếu học sinh đó có sửa chữa và có tiến bộ. Học sinh và cha mẹ học sinh được mời đến tham dự cuộc họp này, nhưng khi hội đồng kỷ luật biểu quyết xóa kỷ luật thì không được tham dự. Việc biểu quyết này sẽ tiến hành bằng bỏ phiếu kín và theo nguyên tắc đa số. Quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật phải được công bố tại nơi đã công bố thi hành kỷ luật, đồng thời thông báo cho học sinh và cha me học sinh biết.

Hồ sơ để xét hạ mức hoặc xóa kỷ luật gồm:

- Bản tự kiểm điểm về quá trình tự phấn đấu sửa chữa khuyết điểm và mức độ tiến bộ của học sinh phạm lỗi.
- Đề nghị hạ mức hoặc xóa kỷ luật của giáo viên chủ nhiệm lớp sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể lớp của học sinh phạm lỗi.

2. Việc ghi kỷ luật vào học bạ của học sinh chỉ tiến hành vào cuối năm học, sau khi Hội đồng kỷ luật đã họp xem xét và quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi và ghi theo mức kỷ luật mới (nếu được hạ mức) hoặc không ghi kỷ luật (nếu đã được xóa kỷ luật). Chỉ ghi vào học bạ các kỷ luật từ mức bị cảnh cáo trước toàn trường trở lên.

Hội đồng kỷ luật chỉ xét xóa kỷ luật cho những học sinh bị mức kỷ luật từ cảnh cáo trước toàn trường trở lên. Các quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh phạm lỗi, nhà trường phải thông báo ngay cho gia đình học sinh biết để phối hợp cùng nhà trường động viên con em tiếp tục phấn đấu tiến bộ hơn nữa.

V. Lưu trữ hồ sơ kỷ luật
Hồ sơ kỷ luật, hồ sơ hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh được bảo quản đầy đủ và lưu trữ lâu dài tại văn phòng nhà trường (đối với những học sinh bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường xử lý) và lưu giữ tại sổ chủ nhiệm lớp trong thời hạn học sinh đang theo học ở cấp học (đối với những học sinh bị giáo viên chủ nhiệm lớp phê bình trước lớp).

Trên đây là một số hướng dẫn thi hành kỷ luật học sinh tại trường THCS Hưng Thái. Hướng dẫn này được thông báo công khai trước toàn bộ GV, NV, HS của nhà trường đầu năm học. Các thành viên Hội đồng kỉ luật, HS các lớp căn cứ thi hành.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Ninh Giang (để bc);

- UBND xã Hưng Thái (để bc);

- Các thành viên HĐKL (thực hiện);
- Đăng tải trên Website của nhà trường;

- Lưu: VT
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Việt Khoa 


Các biểu mẫu tham khảo:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢN TƯỜNG TRÌNH

của học sinh vi phạm

Kính gửi:   Giáo viên chủ nhiệm lớp ……...

	Họ và tên học sinh: ………………………
	Ngày sinh:…………
	Lớp:

	Họ và tên cha:……………………………
	Nghề nghiệp:…………
	Số ĐT:

	Họ và tên mẹ:……………………………
	Nghề nghiệp:…………
	Số ĐT:

	Chỗ ở hiện nay:


I. Thời gian xảy ra sự việc.

…… giờ   ……… phút, ngày  …….  tháng  …….  năm ……. 

Thứ …….  , Tiết: ………… , Môn:  ……………..   Lớp:…….              

II. Nội dung xảy ra sự việc.

Em xin tường trình sự việc

	

	

	

	

	

	

	

	


III. Tang vật bị thu giữ (nếu có).

	


Em xin cam đoan lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà trường về tính chính xác của nội dung bản tường trình.

	Học sinh vi phạm

(Ký và ghi rõ họ tên)
	GVCN hoặc GV bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

của học sinh bị hại
Kính gửi:   Giáo viên chủ nhiệm lớp ……...

	Họ và tên học sinh: ……………………
	Ngày sinh:…….......
	Lớp:

	Họ và tên cha:……………………………
	Nghề nghiệp:………
	Số ĐT:

	Họ và tên mẹ:……………………………
	Nghề nghiệp:………
	Số ĐT:

	Chỗ ở hiện nay:


I. Thời gian xảy ra sự việc.

…… giờ   ……… phút, ngày  …….  tháng  …….  năm ……. 

 Thứ …….  , Tiết: ………… , Môn:  ……………..   Lớp:…….              

II. Nội dung xảy ra sự việc.

Em xin tường trình sự việc

	

	

	

	

	

	

	

	


III. Tang vật bị thu giữ (nếu có).

	


Em xin cam đoan lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà trường về tính chính xác của nội dung bản tường trình.

	Học sinh bị hại
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GVCN hoặc GV bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Của cán bộ lớp, của học sinh làm chứng
Kính gửi:   Giáo viên chủ nhiệm lớp ……...

	Họ và tên học sinh: 
	Ngày sinh:
	Lớp:

	Họ và tên học sinh: 
	Ngày sinh:
	Lớp:

	Họ và tên học sinh: 
	Ngày sinh:
	Lớp:


I. Thời gian xảy ra sự việc.

…… giờ   ……… phút, ngày  …….  tháng  …….  năm ……. 

 Thứ …….  , Tiết: ………… , Môn:  ……………..   Lớp:…….              

II. Nội dung xảy ra sự việc.

Em xin tường trình sự việc mà em chứng kiến:
	

	

	

	

	

	

	

	


	* Họ và tên HS vi phạm


	Lớp
	Nội dung vi phạm
	
	TT
	Họ và tên HS bị hại (nếu có)
	Lớp

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Em xin cam đoan lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà trường về tính chính xác của nội dung bản tường trình.
	Học sinh làm chứng
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GVCN hoặc GV bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM 
Của học sinh vi phạm 
Kính gửi:   Giáo viên chủ nhiệm lớp ……...

	Họ và tên học sinh: ……………………
	Ngày sinh:…………
	Lớp:

	Họ và tên cha:…………………………
	Nghề nghiệp:………
	Số ĐT:

	Họ và tên mẹ:……………………………
	Nghề nghiệp:………
	Số ĐT:

	Chỗ ở hiện nay:


I. Thời gian xảy ra sự việc.

…… giờ   ……… phút, ngày  …….  tháng  …….  năm ……. 

 Thứ …….  , Tiết: ………… , Môn:  ……………..   Lớp:…….              

II. Nội dung vi phạm.

1. Em đã vi phạm:

	

	

	


2. Em đã vi phạm lần thứ (nếu có): ……….

III. Nội dung tự kiểm điểm.

Em xin kiểm điểm

	

	

	


IV. Nội dung cam kết.

Em xin cam kết

	


VI. Ý kiến của GVCN hoặc giáo viên bộ môn.

	

	Học sinh tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GVCN hoặc GV bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	


	UBND HUYỆN NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


            Hưng Thái, ngày    tháng     năm 


BIÊN BẢN

 (Về việc kiểm điểm học sinh vi phạm kỷ luật)

I. Thời gian và địa điểm.

Hồi             giờ          phút, ngày          tháng      năm ……. tại phòng học của lớp:……..

II. Thành phần.

1. Giáo viên chủ nhiệm:

2. Toàn bộ ……….  học sinh của lớp………

III. Nội dung.

1. Lý lịch học sinh vi phạm.

	a. 
	Học sinh vi phạm: 
	Ngày sinh:
	Lớp:

	b. 
	Họ và tên cha:
	Nghề nghiệp:
	Số ĐT:

	c. 
	Họ và tên mẹ:
	Nghề nghiệp:
	Số ĐT:

	d. 
	Chỗ ở hiện nay:


2. Học sinh:  …………………………… đọc bản tự kiểm điểm trước giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp về những khuyết điểm của bản thân đã gây ra như sau:

	

	

	


Học sinh ………………………Tự nhận hình thức kỷ luật là:…………………
3. Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm.

	


4. Ý kiến của tập thể lớp.

	

	


5. Đề nghị với Hội đồng kỷ luật về hình thức kỷ luật:………………………..

Biểu quyết với hình thức kỷ luật:  ………../  ……….. . Tỷ lệ  ……….     %.

Biên bản kết thúc vào hồi               giờ          phút, ngày            tháng         năm 
	Học sinh vi phạm

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Lớp trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	
	


	UBND HUYỆN NINH GIANG

TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


            Hưng Thái, ngày    tháng     năm 


BIÊN BẢN
Đề nghị kỷ luật học sinh vi phạm

Kính gửi: Hội đồng kỷ luật trường THCS Hưng Thái
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ hướng dẫn xử lý, đề nghị kỷ luật học sinh của trường THCS Hưng Thái;
Căn cứ vào biên bản kiểm điểm học sinh vi phạm của lớp……..

Giáo viên chủ nhiệm lớp : ……………đề nghị hình thức xử lý kỷ luật học sinh

I. Lý lịch học sinh vi phạm.

	1. 
	Họ và tên học sinh: 
	Ngày sinh:
	Lớp:

	2. 
	Họ và tên cha:
	Nghề nghiệp:
	Số ĐT:

	3. 
	Họ và tên mẹ:
	Nghề nghiệp:
	Số ĐT:

	4. 
	Chỗ ở hiện nay: 


II. Thời gian vi phạm.

III. Nội dung vi phạm.

	

	

	


         Vi phạm lần thứ: …..................

IV. Tang vật kèm theo (nếu có).

	


V. Đề nghị hình thức kỷ luật.

                                                                              Giáo viên chủ nhiệm

                                                                              (ký, ghi rõ họ và tên)

